
Tuần 5    ( Từ  3/10    đến  7/10    ) – 3A2 

THỨ TIẾT 
TheoTKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI ĐD 

 

 

 

HAI 

3/10 

 

 

Sáng 

1 13 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Đêm hội trăng rằm Tư liệu 

2 17 TV ( Đọc) Đọc: Đi học vui sao BGĐT 

3 18 TV( N-N) Tới lớp tới trường BG, tranh 

4 21 Toán Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 - Tiết 2 BG, BN 

 

Chiều 
5  HDH  Dạy ATGT. Bài 2. Biển báo giao thông đường bộ BGĐT 

6 9 TATC Unit 3.2: Where did you go on holiday?  

7 5 Đạo đức Tự hào Tổ quốc Việt Nam– Tiết 3 BGĐT 

  8  HĐGD Stem Mũ bảo hiểm (Tiết 1)  

 

 

 

 

BA 

4/10 

 

 

Sáng 

1 9 TNXH Hoạt động kết nối với cộng đồng- Tiết 1 BGĐT 

2 5 TV( Viết) Nhớ - viết: Đi học vui sao BGĐT 

3 17 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Ethics Lesson 4.2  

4 22 Toán Bài 11.Bảng nhân 8, bảng chia 8 – Tiết 1 BG, BP 

 

Chiều 
5  Thư viện Đọc sách Truyện. 

6 10 TATC Unit 3.2: Where did you go on holiday?  

7 9 
GDTC 

- Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2  vòng 

tròn và ngược lại 

 

     

 

 

 

 

TƯ 

5/10 

 

 

Sáng 

1 23 Toán Bài 11.Bảng nhân 8, bảng chia 8 – Tiết 2 BG, BN 

2 5 Mĩ thuật Bài 1: Mặt nạ trung thu- Tiết 1  

3 19 TV( Đọc) Đọc: Con đường tới trường BGĐT 

4 20 TV(Viết ) Viết: Ôn chữ hoa D, Đ BGĐT 

 

Chiều 
5 5 Công nghệ Sử dụng quạt điện – Tiết 1 BGĐT 

6 18 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Ethics Lesson 4.3  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

     

 

 

 

 

NĂM 

6/10 

 

 

Sáng 

1 5 TV( LT1) Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm BGĐT 

2 24 Toán Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9- Tiết 1 BG, BP 

3 5 Âm nhạc Học bài hát: Quốc ca Việt Nam  

4 19 Tiếng Anh  Unit 1: My friends - Review & Practice 1  

 

Chiều 
5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 5 Tin học Làm quen với máy tính  

7 14 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Thời gian biểu của em BGĐT 

     

 

 

SÁU 

7/10 

 

 

Sáng 

1 10 TNXH Hoạt động kết nối với cộng đồng- Tiết 2 BGĐT 

2 5 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người 

mà em yêu quý 

BGĐT 

3 25 Toán Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9- Tiết 2 BG, thẻ 

4 10 
GDTC 

Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2  vòng 

tròn và ngược lại 

 

 

Chiều 
5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 15 HĐTN   SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Quý trọng thời gian. 

Nhận xét thi đua tuần 5  +  KH tuần 6 

Sổ thi đua 

7 20 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Review & Practice 2  



                                                    Số lượt đồ dùng  

         
                                                                                    Ngày……..tháng…….năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 


